
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHỐI TIỂU HỌC 2020 - 2021

TKB TIS ONLINE TUẦN 26 TỪ: 15/02 - 21/02/2021

BUỔI TIẾT GIỜ
Pre GRADE 1 GRADE 2 GRADE 3 GRADE 4 GRADE 5

ROOM: 2015 ROOM: 2014 ROOM: 2010 ROOM: 2011 ROOM: 2012
Level 1A
R: 2015

Level 1B1
R: 2012

Level 1B2
R: 2010

Level 2A
R: 2011

Level 2B
R: 2014

Level 3
R: Library

Level 4
R: 506

THỨ HAI/MONDAY - NGÀY 15/02/2021

SÁNG 
THỨ HAI

1 8:00 - 8:35

2 8:35 - 9:10

3 9:30 - 10:05

4 10:10 - 10:35

CHIỀU 
THỨ HAI 

1 14:00 – 14:35
2 14:40 – 15:15
3 15:25 – 16:00
4

THỨ BA/TUESDAY - NGÀY 16/02/2021

SÁNG 
THỨ BA

1 8:00 - 8:35

2 8:35 - 9:10

3 9:30 - 10:05

4 10:10 - 10:35

CHIỀU 
THỨ BA

1 14:00 – 14:35

2 14:40 – 15:15

3 15:25 – 16:00
4

THỨ TƯ/WEDNESDAY - NGÀY 17/02/2021

SÁNG 
THỨ TƯ

1 8:00 - 8:35

TOÁN & TIẾNG VIỆT TOÁN & TIẾNG VIỆT TOÁN & TIẾNG VIỆT

TOÁN

TOÁN & KHOA HỌC
2 8:35 - 9:10 LỊCH SỬ

3 9:30 - 10:05 ENG-CALUM LTVC

4 10:10 - 10:35 ENG-CALUM TẬP ĐỌC

CHIỀU 
THỨ TƯ 

1 14:00 – 14:35 ENG-ANTHONY ENG-ARMAND ENG-THANH ENG-CHAN ENG-CALUM ENG-ZACH LEARN WITH LEVEL 3

2 14:40 – 15:15 Bé làm quen với toán ENG-ANTHONY ENG-ARMAND ENG-THANH ENG-CHAN ENG-CALUM ENG-ZACH LEARN WITH LEVEL 3

3 15:25 – 16:00 Nghệ thuật sáng tạo ENG-THUY ENG-CHAN ENG-ARMAND ENG-ZACH ENG-CALUM ENG-ANTHONY ENG-THANH

4

THỨ NĂM/THURSDAY - NGÀY 18/02/2021

SÁNG 
THỨ 
NĂM

1 8:00 - 8:35

TOÁN & TIẾNG VIỆT TOÁN & TIẾNG VIỆT TOÁN & TIẾNG VIỆT

TLV

TOÁN & ĐỊA LÝ
2 8:35 - 9:10 TOÁN

3 9:30 - 10:05 ENG-CALUM ĐỊA LÝ

4 10:10 - 10:35 ENG-CALUM KHOA HỌC

CHIỀU 
THỨ 
NĂM 

1 14:00 – 14:35
ÔN TẬP TOÁN ÔN TẬP ÔN TẬP THỰC HÀNH CHỮA BÀI TẬP : TOÁN 

- TIẾNG VIỆT
RÈN TOÁN & TIẾNG 

VIỆT
2 14:40 – 15:15 Bé làm quen chữ viết

3 15:25 – 16:00 Nghệ thuật sáng tạo

4

THỨ SÁU/FRIDAY - NGÀY 19/02/2021

SÁNG 
THỨ SÁU 

1 8:00 - 8:35

TOÁN & TIẾNG VIỆT TOÁN & TIẾNG VIỆT TOÁN & TIẾNG VIỆT

TẬP ĐỌC

TOÁN & LỊCH SỬ
2 8:35 - 9:10 TOÁN

3 9:30 - 10:05 ENG-CALUM KHOA HỌC

4 10:10 - 10:35 ENG-CALUM TLV

CHIỀU 
THỨ SÁU 

1 14:00 – 14:35 ENG-THUY ENG-CHAN ENG-ARMAND ENG-ZACH ENG-CALUM ENG-NGOC ENG-ANTHONY

2 14:40 – 15:15 Khám phá khoa học ENG-THUY ENG-CHAN ENG-ARMAND ENG-ZACH ENG-CALUM ENG-NGOC ENG-ANTHONY

3 15:25 – 16:00 Nghệ thuật sáng tạo ENG-CALUM ENG-ARMAND ENG-NGOC ENG-CHAN ENG-THANH ENG-ZACH LEARN WITH LEVEL 3

4


